DANH SÁCH CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN K62
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2011-2012
	STT
	Tên chuyên đề
	Bộ môn
	Số ĐVHT 

	1
	Nguồn tài nguyên tinh dầu có giá trị khai thác ở Việt Nam
	Dược liệu
	1

	2
	Công nghệ nano và sản xuất thuốc
	Công nghiệp dược
	1

	3
	Bán tổng hợp và tổng hợp các kháng sinh
	
	1

	4
	Công nghệ sinh học trong sản xuất thực phẩm chức năng
	
	1

	5
	Nghiên cứu & phát triển thuốc và sản phẩm thiên nhiên từ cây cỏ
	Thực vật
	1

	6
	Marketing và nghệ thuật giao tiếp
	Quản lý và kinh tế dược
	1

	7
	Quản trị và các chiến lược kinh doanh dược phẩm
	
	1

	8
	Chế phẩm mỹ phẩm và viên nén đặc biệt
	Bào chế
	1

	9
	Chất chống oxy hóa và nguyên tố vi lượng thiết yếu
	Hóa đại cương – VC
	2

	10
	Điều trị đái tháo đường và các đích tác dụng của thuốc điều trị đái tháo đường
	Dược lực
	1


Tên chuyên đề : NGUỒN TÀI NGUYÊN TINH DẦU CÓ GIÁ TRỊ KHAI THÁC Ở VIỆT NAM

Bộ môn giảng dạy : Bộ môn Dược liệu

Số đơn vị học trình (ĐVHT) : 1

Tổng số tiết học lý thuyết : 15

Đối tượng giảng dạy : Sinh viên đại học năm thứ 5

1. Mục tiêu học tập của chuyên đề (Cho người học) :

Trình bày được những dược liệu chứa tinh dầu có thể khai thác được với số lượng lớn ở Việt nam, tạo điều kiện cho các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực tinh dầu.

2. Nội dung :

	1.
	Một số kiến thức cơ bản về tinh dầu

	2.
	Giới thiệu các tinh dầu lưu hành trên thị trường

	3.
	Giới thiệu tài nguyên tinh dầu ở Việt nam


3. Đánh giá : Thi viết : Mỗi sinh viên nhận 1 đề thi và làm bài thi trong 15 phút.

4. Tài liệu học tập và tài liệu tham khảo

· Bài giảng dược liệu, tập 2 - NXB Y học 

· Viện dược liệu, Những cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt nam, NXB Khoa học kỹ thuật 

· Nguyễn Thị Tâm, Những tinh dầu lưu hành trên thị trường

Tên chuyên đề

:  Công nghệ nano và sản xuất thuốc
Bộ môn giảng dạy

:  Công Nghiệp Dược

Số đơn vị học trình (ĐVHT) :             1

Tổng số tiết lý thuyết             :             15

Đối tượng giảng dạy

: Sinh viên đại học năm thứ 5

1. Mục tiêu học tập của chuyên đề (cho người học):

- Trình bày được khái niệm, vai trò và triển vọng của công nghệ nano.

- Trình bày được một số đặc điểm dược học cơ bản của một số dạng bào chế áp dụng công nghệ nano. 

- Trình bày được vai trò và ứng dụng của công nghệ nano trong sản xuất thuốc.

- Trình bày được một số ứng dụng của công nghệ nano trong sản xuất các thuốc tới đích. 

2. Nội dung:

	1.
	Giới thiệu về công nghệ nano

	2.
	Vai trò và ứng dụng công nghệ nano trong khoa học sản xuất 

	3.
	Ứng dụng của công nghệ nano trong sản xuất thuốc

	4.
	Thảo luận

	5.
	Kết luận - đánh giá


3. Đánh giá:

· Đánh giá bằng kiểm tra tự luận.

4. Tài liệu học tập và tài liệu tham khảo (tiếng Việt; tiếng nước ngoài)

· Tài liệu của giảng viên phát cho học viên

·  Elias Fattal, Christine Vauthier (2002), Nanoparticles as drug delivery systems – Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, Marcel Dekker, vol. 2, pp. 1864 – 1882. 

Tên chuyên đề

:  Bán tổng hợp và tổng hợp các kháng sinh
Bộ môn giảng dạy

:  Công Nghiệp Dược

Số đơn vị học trình (ĐVHT) :             1

Tổng số tiết lý thuyết             :             15

Đối tượng giảng dạy

: Sinh viên đại học năm thứ 5

1- Mục tiêu học tập của chuyên đề (cho người học):

1. Trình bày được phương pháp bán tổng hợp các kháng sinh nhóm β-lactam.

2. Trình bày được phương pháp bán tổng hợp các kháng sinh nhóm Tetracyclin.
3. Trình bày được phương pháp tổng hợp toàn phần cloramphenicol.
2-  Nội dung:
1. §¹i c­¬ng

2. C¸c kh¸ng sinh nhãm β- lactam

3. B¸n tæng hîp c¸c tetracyclin

4. Tæng hîp Chloramphenicol
3 - Đánh giá:

Đánh giá bằng kiểm tra tự luận.

4 - Tài liệu học tập và tài liệu tham khảo (tiếng Việt; tiếng nước ngoài)

Tài liệu của giảng viên phát cho học viên
Tên chuyên đề

:  Công nghệ sinh học trong SX thực phẩm chức năng
Bộ môn giảng dạy

:  Công Nghiệp Dược

Số đơn vị học trình (ĐVHT) :             1

Tổng số tiết lý thuyết             :             15

Đối tượng giảng dạy

: Sinh viên đại học năm thứ 5

1- Mục tiêu học tập của chuyên đề (cho người học):

· Trình bày được khái niệm về TPCN, phân biệt TPCN và dược phẩm.

· Trình bày được các nguồn nguyên liệu CNSH sử dụng trong SX Thực phẩm chức năng.

· Trình bày được quy trình SX một số nguồn nguyên liệu cho TPCN bằng CNSH.

2-  Nội dung:

	1. Đại cương Thực phẩm chức năng 

	2. Các nguồn nguyên liệu trong SX Thực phẩm chức năng 

	3. Nguyên tắc SX một số nguyên liệu cho TPCN bằng CNSH 


3 - Đánh giá:

Đánh giá bằng phương pháp chấm tiểu luận.

4 - Tài liệu học tập và tài liệu tham khảo (tiếng Việt; tiếng nước ngoài)

Tài liệu học tập: Tài liệu của giảng viên phát cho học viên

Tài liệu tham khảo: 

Pamela Mason - Dietary Supplements (2007) Third edition 
TÊN CHUYÊN ĐỀ: NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN THUỐC VÀ SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN TỪ CÂY CỎ

Số đơn vị học trình (ĐVHT): 
1

Tổng số tiết học lý thuyết: 
15

Giảng cho năm thứ: 

5

1. Mục tiêu học tập của chuyên đề:

1) Trình bày được các khái niệm cơ bản về sản phẩm, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ áp dụng trong lĩnh vực nghiên cứu cây thuốc

2) Trình bày được các chiến lược nghiên cứu và phát triển thuốc và sản phẩm thiên nhiên từ cây cỏ
3) Đề xuất được mô hình tổ chức, chiến lược nghiên cứu và phát triển thuốc và sản phẩm thiên nhiên từ cây cỏ
2. Nội dung:

	1.
	Chương 1: Các khái niệm cơ bản

	2.
	Chương 2: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới từ cây cỏ

	3.
	Chương 3: Tô chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ cây cỏ


3. Đánh giá: Viết tiểu luận
Sinh viên được giảng viên hướng dẫn viết tiểu luận (yêu cầu, nội dung, phương pháp, kỹ năng viết, tài liệu tham khảo) trong thời gian 1 tiết. 

Tiểu luận của từng sinh viên sẽ được đánh giá dựa trên 1 thang điểm.

4. Tài liệu tham khảo chính:

Tiếng Việt
1. Lê Đình Bích, Trần Văn Ơn (2007), Thực vật học, NXB Y học, tr. 364-388 (Tài nguyên cây thuốc).

2. Phan Xuân Dũng (2004), Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, NXB Chính trị quốc gia.

3. Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2004), Giáo trình Quản trị Kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội, tr. 273-337 (quản trị chất lượng và nghiên cứu phát triển)

4. Nguyễn Thị Thái Hằng, Lê Viết Hùng (2005), Kinh tế Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, tr. 158-195 (marketing dược).

Tiếng Anh
5. Michael J. Balick, Elaine Elisabetsky, Sarah A. Laird (1996), Medicinal Resources of the Trpical Forest – Biodiversity and its Importance to Human Health, Columbia University Press.

6. Norman R. Farnsworth (1988), “Screening Plants for New Medicines”, Biodiversity, National Academy Press, Wasshington, D.C.

TÊN CHUYÊN ĐỀ:    MARKETING VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP 
Bộ môn giảng dạy: Bộ môn Quản lý và kinh tế dược

Số đơn vị học trình (ĐVHT):     1 

Tổng số tiết học lý thuyết:         15

Đối tượng giảng dạy:  Sinh viên đại học năm thứ  5

1. Mục tiêu học tập của chuyên đề (cho người học):


1. Trình bày đư​ợc sự vận dụng các chính sách trong marketing


2. Phân tích đ​ược mối quan hệ giữa marketing và marketing dư​ợc 

3. Trình bày đ​ược các nguyên tắc và nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh dư​ợc phẩm

2. Nội dung

	1.
	Nghiên cứu tổng  hợp về thị tr​ường

	2.
	Các chính sách trong marketing

	3.
	Marketing d​ược

	4.
	Mối quan hệ marketing và marketing dư​ợc

	5.
	Đắc nhân tâm và nghệ thuật giao tiếp 


3. Đánh giá: Thi viết 90 phút 

4. Tài liệu học tập và tài liệu tham khảo: 


1. Tr​ường ĐH dư​ợc Hà Nội (2005), giáo trình kinh tế dư​ợc 


2. Trư​ờng ĐH Kinh tế quốc dân (1999), Giáo trình marketing thư​ơng mại


3. Tr​ường ĐH kinh tế quốc dân (1999), Marketing quốc tế

4. Tr​ương Đình Chiến- Tăng Văn Bền (1998), Marketing trong quản trị kinh doanh


5. Philip Kotler (1998), marketing management

TÊN CHUYÊN ĐỀ:  QUẢN TRỊ VÀ CÁC CHIẾN L​ƯỢC KINH DOANH DƯỢC PHẨM

 Bộ môn giảng dạy: Bộ môn Quản lý và kinh tế dược

Số đơn vị học trình (ĐVHT):     1 

Tổng số tiết học lý thuyết:         15

Đối tượng giảng dạy:  Sinh viên đại học năm thứ  5

1. Mục tiêu học tập của chuyên đề:

1. Trình bày đ​ược vai trò, chức năng, kỹ năng của quản trị kinh doanh trong lĩnh vực dư​ợc 

2. Vận dụng lý thuyết quản lý, quản trị trong một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh d​ược 

2. Nội dung

	1.
	Hoạch định chiến l​ược

	2.
	Quản trị các lĩnh vực: Nhân sự, tài chính, kỹ thuật, chất l​ượng, marketing

	3.
	Các phư​ơng pháp nghiên cứu và phân tích của quản trị học

	4.
	Thiết kế, hoạch định các chiến lư​ợc SX, KD

	5.
	22 chiến lư​ợc quản trị kinh doanh hàng đầu thế giới


 3. Đánh giá : Thi viết 90 phút

4. Tài liệu học tập và tài liệu tham khảo 

1. Bộ môn quản lý và kinh tế d​ợc  (2005), giáo trình kinh tế và quản trị học

2. Tr​ường ĐH Kinh tế quốc dân (2003), giáo trình quản trị chiến l​ược , NXB thống kê

3. Nguyễn Thanh Hội (2001), Quản trị học, NXB thống kê 

4. John – Quản trị nguồn nhân lực (2001), NXB thống kê

TÊN CHUYÊN ĐỀ:CHẾ PHẨM MỸ PHẨM VÀ VIÊN NÉN ĐẶC BIỆT

Bộ môn giảng dạy: Bào chế

Số đơn vị học trình (ĐVHT): 1

Tổng số tiết học lý thuyết: 15 tiết

Đối tượng giảng dạy:  Sinh viên đại học năm thứ 5

I- Mục tiêu học tập (cho người học):

1. Phân tích được thành phần chính có trong các chế phẩm mỹ phẩm thông dụng: kem, bột nhão đánh răng, sampoo, son môi...

2. Trình bày các nguyên tắc cơ bản thử nghiệm sản phẩm mỹ phẩm và "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm"..

3. Hiểu được ý nghĩa, tá dược, nguyên tắc bào chế, phương pháp đánh giá các viên nén: sủi bọt, nhai, ngậm, đặt dưới lưỡi, phân tán, đặt phụ khoa.

4. Phân tích được một số ví dụ về các viên nén đặc biệt trên.

II- Nội dung:

- Phần 1: CHẾ PHẨM MỸ PHẨM 
	1.
	Đại cương: khái niệm, phân loại

	2.
	Phương pháp thử nghiệm chế phẩm mỹ phẩm

	3.
	Các chế phẩm dùng cho da, niêm mạc

	4.
	Các chế phẩm dùng cho răng, miệng

	5.
	Các chế phẩm dùng cho tóc

	6.
	GMP mỹ phẩm


    - Phần 2: VIÊN NÉN ĐẶC BIỆT

	1.
	Viên sủi bọt: đại cương, tá dược, phương pháp bào chế, tiêu chuẩn, ví dụ

	2.
	Viên nhai, ngậm: đại cương, tá dược, phương pháp bào chế, tiêu chuẩn, ví dụ.

	3.
	Viên phân tán: đặc điểm, tá dược, phương pháp bào chế, ví dụ.

	4.
	Viên đặt dưới lưỡi, đặt phụ khoa: đặc điểm, tá dược, phương pháp bào chế, ví dụ.


3. Đánh giá: Kiểm tra viết 60 phút, được sử dụng tài liệu.

4. Tài liệu học tập

4.1. Tài liệu học tập chính

- Tài liệu do giảng viên biên soạn.

- Trường Đại học Dược Hà nội, Chuyên đề bào chế dùng cho sinh viên dược 5
4.2. Tài liệu tham khảo

1. M. Aulton (2002), Pharmaceutics: The Science of dosage form design, 

2. H. A. Lieberman, Leo Lachman, Jojeph B. Schwartz (1990), Pharmaceutical dosage forms- Tablets, Volume 1.

3. Y. Leung and S. Foster (1996), Encyclopedia of common natural ingredients used in food, drugs, and cosmetics, John Wiley.
4. A. Gonzalet (2007), Cosmetology, Globan Media.

5. O. Barel (2009), Handbook of cosmetic science and technology, Informa.

TÊN CHUYÊN ĐỀ: CHẤT CHỐNG OXY HOÁ VÀ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG THIẾT YẾU

Bộ môn giảng dạy: Hóa đại cương - Vô cơ

Số đơn vị học trình (ĐVHT): 02

Đối tượng giảng dạy: Sinh viên đại học năm thứ 5

1- Mục tiêu học tập của chuyên đề (Cho người học)

1. Chỉ ra nguyên nhân hình thành các phần tử oxy hoá học độc hại (ROS, RNS, RCN)

2. Trình bày được các cơ chế tác dụng của hệ thuốc chống oxy hoá.

3. Chỉ ra được vai trò sinh học, cơ chế tác dụng, bệnh lý khi quá thiếu, độc tính khi quá thừa và hàm lượng trong lương thực, thực phẩm của 12 nguyên tố vi lượng thiết yếu.

4. Hướng dẫn sử dụng một số dạng thuốc chứa nguyên tố vi lượng và vi chất chống oxy hoá.

2- Nội dung

	1.
	Sự hình thành ROS, RNS, RCS do quá trình tiêu thụ oxy của cơ thể

	2.
	Hệ thống bảo vệ chống ROS, RNS, RCS trong cơ thể

	3.
	Vai trò của ROS trong một số tiến trình bệnh lý: Viêm, tim mạch, Thiếu máu cục bộ và tái tưới máu; ung thư, lão hoá

	4.
	Hệ thuốc chống oxy hoá và cơ chế tác dụng

	5.
	Vai trò sinh học, cơ chế hoạt động của 12 nguyên tố vi lượng trong cơ thể:

	6.
	Các dạng thuốc chứa nguyên tố vi lượng thiết yếu và các vi chất chống oxy hoá.

	7.
	Hướng nghiên cứu thuốc mới có tác dụng antioxidant và phức chứa nguyên tố vi lượng


3- Đánh giá: 

Tiểu luận

Sinh viên, nhóm sinh viên nhận 01 chủ đề, tham khảo tài liệu trong và ngoài nước và viết tiểu luận.

4- Tài liệu học tập và tài liệu tham khảo (tiếng việt, Tiếng nước ngoài):

1. Lê Thành Phước(2011), Bài giảng chuyên đề tự chọn: Chất chống oxy hoá và Nguyên tố vi lượng thiết yếu.

2. (Tham khảo) Barry Halliwell (2008), Free Radical in Biology and Medicine, Oxford university Press

3. (Tham khảo) Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Volume 20 - 25, 2006 -  2011.

Tên chuyªn ®Ò:  §iÒu trÞ ®¸i th¸o ®­êng vµ c¸c ®Ých t¸c dông cña thuèc ®iÒu trÞ ®¸i th¸o ®­êng
Bộ môn giảng dạy: Bộ môn Dược lực – trường Đại học Dược Hà Nội

Số đơn vị học trình (ĐVHT): 01
Tổng số tiết lý thuyết: 15
Đối tượng giảng dạy: Sinh viên đại học năm thứ 5
1. Mục tiêu học tập của chuyên đề (cho người học):

· Trình bày được mục tiêu và phác đồ điều trị đái tháo đường bằng thuốc.

· Trình bày được các đích tác dụng của thuốc điều trị đái tháo đường.

· Phân tích được tác dụng của các thuốc điều trị đái tháo đường hiện nay dựa trên các đích tác dụng.

2. Nội dung

	1. 
	Đại cương

	2.
	Điều trị đái tháo đường

	3.
	Các đích tác dụng của thuốc điều trị đái tháo đường và phạm vi ứng dụng
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	Các thuốc điều trị đái tháo đường 


3. Đánh giá

Sinh viên làm tiểu luận

4. Tài liệu

· Tài liệu phát tay

· “Pharmacotherapy of Diabetes: New Developments”, Carl Erik Mogensen, Springer, 2007.
· “New Concepts in Diabetes and Its Treatment”. Francesco Belfiore Carl Erik Mogensen, Karger, 2000.
· “Rang & Dale Pharmacology”, Elsevier Inc, 2007
· “Goodman & Gilman’s, Manual of Pharmacology and Therapeutics”, The McGraw-Hill Companies, 2008.
